
53 - TỈNH TÂY NINH
Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thị xã Trảng Bàng và các huyện: Bến Cầu, Gò Dầu, Châu Thành. 

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1
Nguyễn
Trọng
Nghĩa

 06/3/1962 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Tân
Đông,
huyện
Gò
Công
Đông,
tỉnh Tiền
Giang

Số 86/5,
đường
Phổ
Quang,
phường
2, quận
Tân
Bình,
thành
phố Hồ
Chí Minh

10/10 

Đại học
chuyên
ngành xây
dựng
Đảng và
chính
quyền
nhà nước

Cử
nhân

Cao
cấp

Bí thư Trung ương
Đảng, Trưởng Ban
Tuyên giáo Trung
ương

Ban
Tuyên
giáo
Trung
ương

 29/8/1982 XIV Không

2 Phạm
Hùng Thái  14/10/1970 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Phước
Chỉ, thị
xã Trảng
Bàng,
tỉnh Tây
Ninh

Số 107,
hẻm 6,
đường
Nguyễn
Chí
Thanh,
khu phố
6,
phường
3, thành
phố Tây
Ninh, tỉnh
Tây Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
điều tra
tội phạm

Cử
nhân

Cao
cấp

Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy kiêm
Trưởng ban Nội
chính Tỉnh ủy;
Trưởng ban Pháp
chế, Hội đồng nhân
dân tỉnh Tây Ninh

Tỉnh
ủy
Tây
Ninh

 11/9/1995 Không

Tỉnh
Tây
Ninh
nhiệm
kỳ
2016-
2021
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3
Hoàng Thị
Thanh
Thúy

 02/9/1984 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Xuân
Trúc,
huyện
Ân Thi,
tỉnh
Hưng
Yên

Ấp Suối
Muồn, xã
Thái
Bình,
huyện
Châu
Thành,
tỉnh Tây
Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành sư
phạm ngữ
văn; Thạc
sĩ chuyên
ngành
chính trị
học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Tỉnh ủy viên, Bí thư
Tỉnh đoàn Tây Ninh

Tỉnh
Đoàn
Tây
Ninh

 05/7/2006 Không Không

TT Họ và
tên

Ngày
tháng năm

sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng

(nếu có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thành phố Tây Ninh, thị xã Hòa Thành và các huyện: Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu. 

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ

1 Trần Hữu
Hậu  09/10/1960 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã
Phước
Thạnh,
huyện
Gò Dầu,
tỉnh Tây
Ninh

Nhà
Công vụ
Uỷ ban
nhân dân
tỉnh Tây
Ninh, số
7,
Nguyễn
Thái
Học,
thành
phố Tây
Ninh, tỉnh
Tây Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
chế tạo
máy, kế
hoạch
hóa, luật,
chính trị

Kỹ
sư,
cử
nhân

Cử
nhân

Tiếng
Anh B

Hưu trí; Luật sư, Phó
Tổng Thư ký Hiệp hội
Điều Việt Nam; Hội
viên Hội Luật gia tỉnh
Tây Ninh

Hưu
trí  24/7/1982 XI Không

2
Huỳnh
Thanh
Phương

 04/5/1978 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Chà
Là,
huyện
Dương
Minh
Châu,
tỉnh Tây
Ninh

Số nhà
29/1,
đường 3
tháng 2,
khu phố
6,
phường
3, thành
phố Tây
Ninh, tỉnh
Tây Ninh

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật; Thạc
sĩ chuyên
ngành
chính trị
học

Thạc
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
B1

Tỉnh ủy viên, Phó
Trưởng đoàn phụ
trách Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Tây
Ninh

Đoàn
đại
biểu
Quốc
hội
tỉnh
Tây
Ninh

 19/5/1999 XIV

Tỉnh
Tây
Ninh
nhiệm
kỳ
2011-
2016
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3 Nguyễn
Mạnh Tiến  21/5/1966 Nam Việt

Nam Kinh Không

Xã Hải
Minh,
huyện
Hải Hậu,
tỉnh Nam
Định

Phòng
2114,
chung
cư số 27
Trần Duy
Hưng,
thành
phố Hà
Nội

12/12 

Đại học
chuyên
ngành
luật; Tiến
sĩ chuyên
ngành
kinh tế

Tiến
sĩ

Cao
cấp

Tiếng
Anh
D,
tiếng
Pháp
D, Cử
nhân
luật -
tiếng
Nga

Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Đối ngoại của
Quốc hội

Ủy
ban
Đối
ngoại
của
Quốc
hội

 16/12/1996 XIII,
XIV Không

TT Họ và tên
Ngày

tháng năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo

Quê
quán

Nơi ở
hiện
nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi 
công
tác

Ngày vào
Đảng (nếu

có)

Là
đại

biểu
QH

(nếu
có)

Là đại
biểu

HĐND
(nếu
có)

Giáo
dục
phổ

thông

Chuyên
môn,

nghiệp
vụ

Học
hàm,
học
vị

Lý
luận

chính
trị

Ngoại
ngữ
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